


 



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 

I. TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1. Vì 35 , 84 , 70  đều chia hết cho 7  nên tổng 35 84 70+ +  chia hết cho 7 . Chọn D. 

Câu 2. Vì 7∉ A  nên khẳng định 7∈ A  là sai. Chọn A. 

Câu 3. Các số 1 và 9  không phải là số nguyên tố; các số 3 , 5 , 7  đều là số nguyên tố. Chọn C. 

Câu 4. Biển báo 3 có dạng hình tam giác đều. Chọn C. 

Câu 5. {1;2;3;4}=M . Chọn B. 

Câu 6. 10 10 2 125 25 5 5 5⋅ = ⋅ = . Chọn A. 

Câu 7. 4240 2 3 5= ⋅ ⋅ . Chọn D. 

Câu 8. Diện tích hình thoi là 12 8 48
2
⋅

=  ( )2cm . Chọn C. 

II. PHẦN TỰ LUẬN. 

Bài 1. 

a) 86 357 14 43 (86 14) (357 43) 100 400 500+ + + = + + + = + = . 

b) 264 42 64 59 8 64 42 64 59 64 1 64 (42 59 1) 64 100 6400⋅ + ⋅ − = ⋅ + ⋅ − ⋅ = ⋅ + − = ⋅ = . 

c) { } [ ]{ }3450 84 : 150 (18 15) 156 3 450 84 : 150 27 156 3 + + − − ⋅ = + + − ⋅   

450 (84 : 21) 3 450 4 3 462= + ⋅ = + ⋅ = . 

Bài 2. 

a) 5 12 38− =x  

5 38 12= +x  

5 50=x  

10=x . 

Vậy 10=x . 

b) 2 26( 1) 101 7+ − =x  

26( 1) 101 49+ − =x  

26( 1) 150+ =x  

2( 1) 25+ =x  
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2 2( 1) 5+ =x  

1 5+ =x  (vì x  là số tự nhiên) 

4=x . 

Vậy 4=x . 

c) Vì 36x  nên ∈x  Ư (36) {1;2;3;4;6;9;12;18;36}= . 

Mà 6 18< <x  nên {9;12}∈x . 

Bài 3. 

a) Số tiền bạn An cần để mua các dụng cụ học tập là: 

68000 10 4000 5 17000 68000 40000 85000 193000+ ⋅ + ⋅ = + + =  (đồng). 

Vì 193000 200000<  nên bạn An đủ tiền mua các dụng cụ học tập. 

b) Ta có 17000 11 187000 200000⋅ = <  và 17000 12 204000 200000⋅ = > . 

Vậy với 200000  đồng bạn An có thể mua được nhiều nhất 11 quyển vở. 

Bài 4. 

a) Chu vi của toàn bộ khu sinh hoạt cộng đồng là: 

2 (15 10) 50⋅ + =  (m). 

b) Diện tích toàn bộ khu sân là: 15 10 150⋅ =  ( )2m . 

Diện tích khu đọc sách ngoài trời là: 5 5 25⋅ =  ( )2m . 

Diện tích phần sân cần lắp thảm cao su là: 150 25 125− =  ( )2m . 

c) Vì 1 m 100=  cm 2 50= ⋅  cm nên mỗi hình vuông cạnh 1 m được lắp vừa đủ bởi 2 2 4⋅ =  tấm 
thảm. 

Số tấm thảm cần dùng là: 125 4 500⋅ =  (tấm). 

Số bộ thảm cần mua là: 500 : 4 125=  (bộ). 

Số tiền cần chi để mua đủ thảm là: 125 280000 35000000⋅ =  (đồng). 

Bài 5. 

Ta có ( ) ( ) ( )2 3 4 47 481 9 9 9 9 9 9= + + + + +…+ +A  

3 471 9 (1 9) 9 (1 9) 9 (1 9)= + ⋅ + + ⋅ + +…+ ⋅ +A  

( )3 471 10 9 9 9= + ⋅ + +…+A . 



Vì ( )3 4710 9 9 9⋅ + +…+  chia hết cho 10  nên A  chia cho 10  dư 1. 

Vậy A  không chia hết cho 10 . 

---------- HẾT ---------- 
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